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Năm học: 2024 – 2025
	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu số điểm
	Mức 1

( nhận biết)
	Mức 2
(Kết nối)
	Mức 3
( Vận dụng)
	          Tổng
	Tỉ lệ

	
	
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	

	1. Đọc thành tiếng, nghe nói
- Đọc các văn bản đọc trong Sách và các văn bản đọc trong thư viện sách, văn bản sưu tầm thuộc chủ điểm:  Trên con đường học tập và nghệ thuật muôn màu.
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	2 điểm

(20%)

	
	Số điểm
	
	
	1,5
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	
	1,5
	

	2. Đọc hiểu 
- Đọc và trả lời các câu hỏi thuộc các chủ điểm: Trên con đường học tập và nghệ thuật muôn màu.
	Số câu
	1
	1
	
	1
	
	
	1
	1
	1
	3
	3
	
	4,5 điểm

45%

	
	Số điểm
	0,5
	1
	
	0,5
	
	
	0,5
	1
	1
	1,5
	3
	
	

	3. Kiến thức Tiếng Việt
Học sinh nhận biết và làm các bài tập về: từ đồng nghĩa, danh từ, động từ, tính từ, đại từ, từ đa nghĩa, kết từ, dấu gạch ngang, biện pháp nghệ thuật điệp từ, điệp ngữ.
	Số câu
	
	1
	
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	2
	1
	3,5  điểm

35%

	
	Số điểm
	
	1
	
	0,5
	1
	
	
	
	1
	0,5
	2
	1
	

	4. Viết văn
- Viết đoạn văn nêu cảm xúc về bài thơ, nhân vật, câu chuyện….

- Bài văn sáng tạo

- Bài văn tả phong cảnh.


	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	
	10 điểm

100%

	
	Số điểm
	
	
	5
	
	
	5
	
	
	
	
	10
	
	

	     Tỉ lệ
	
	40%
	  40%
	  20%
	
	


